	ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ HƯƠNG SƠN

Số:         /UBND-KT
V/v báo cáo triển khai thực hiện Đề án “Phát triển vùng nguyên liệu nông, lâm, thủy sản tập trung giai đoạn 2026-2030”
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hương Sơn, ngày       tháng  10  năm 2026



Kính gửi:  Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh

Thực hiện Văn bản số 8389/PTNTQLCL-CL ngày 09/10/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh về việc triển khai thực hiện Đề án “Phát triển vùng nguyên liệu nông, lâm, thủy sản tập trung giai đoạn 2026 -2030”; Sau khi giao phòng chuyên môn kiểm tra, soát xét, UBND xã Hương Sơn báo cáo như sau:
(Có phụ lục gửi kèm theo)
Với nội dung trên, Ủy ban nhân dân xã Hương Sơn báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh tổng hợp./.
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Trung tâm DVTH xã;
- Lưu: VT, KT.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
              






Trần Tuấn Khoa



Biểu mẫu: Tổng hợp quy mô các vùng nguyên liệu nông, lâm, thủy sản tập trung giai đoạn 2026-2030
(Kèm theo Văn bản số        /UBND-KT ngày        /10/2026 của UBND xã Hương Sơn)

	TT
	Nhóm ngành hàng
	Diện tích (ha)/Tổng con/đàn)
	Vùng nguyên liệu/ sản phẩm
	Phù hợp khung tiêu chí (chấm điểm theo phụ lục 1a, 01b Đề án phát triển vùng nguyên liệu nông, lâm, thủy sảntập trung giai đoạn 2026 - 2030 tại Quyết định 3411/QĐ-BNNMT ngày 24/8/2026)
	Địa bàn (thôn, xóm, TDP)

	
	
	
	
	Phù hợp quy hoạch, ngành hàng (tối đa 15đ;
tối thiểu 10đ)
	Thị trường và Doanh nghiệp liên kết
(tối đa 20đ; tối thiểu 15đ)
	Hợp tác xã và tổ chức sản xuất
(tối đa 15đ; tối thiểu 10đ)
	Mức độ cấp thiết của hạ tầng
(tối đa 18đ; tối thiểu 12đ)
	Sẵn sàng đầu tư, mặt bằng và đối ứng (tối đa 12đ;
tối thiểu 8đ)
	Dữ liệu, truy xuất và chất lượng (tối đa 10đ;
tối thiểu 6đ)
	Môi trường và xã hội (tối đa 10đ; tối thiểu 9đ)
	

	I
	Trồng trọt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Lúa
	640
	84
	12
	18
	12
	16
	10
	7
	9
	16 thôn

	2
	Ngô
	520
	84
	12
	18
	12
	16
	10
	7
	9
	16 thôn

	3
	Lạc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Chè
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Cam Sành
	120
	84
	12
	18
	12
	16
	10
	7
	9
	16 thôn

	6
	Bưởi
	100
	84
	12
	18
	12
	16
	10
	7
	9
	16 thôn

	7
	Dứa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Rau củ quả
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Chăn nuôi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Trâu bò
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Lợn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Gia cầm
	70.526
	84
	12
	18
	12
	16
	10
	7
	9
	16 thôn

	4
	Hươu
	13.000
	100
	15
	20
	15
	18
	12
	10
	10
	16 thôn

	5
	Ong mật
	1.952
	100
	15
	20
	15
	18
	12
	10
	10
	16 thôn

	II
	Thủy sản
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Tôm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Lâm
nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




